
1 Công ty CP Xây Dựng Đô Thị (TP. Nam Định) 0600291015 3.469                    

2 Công ty CP xây dựng và kinh doanh nhà ở Nam Định 0600008233 3.529                    

3 HTX vận tải Trung Hải 0600011317 2.755                    

4 Công ty TNHH Việt Anh 0600310405 2.741                    

5 Công ty TNHH HOÀNG VINH 0600264847 2.853                    

6 Công ty CP Điện Tử Điện Lạnh Và Dịch Vụ Tổng Hợp Nam Định 0600321830 2.278                    

7 Công ty CP Thƣơng Mại Thanh - Phúc - Vƣợng 0600296704 2.741                    

8 Công ty CP xây dựng 207 0600387454 1.966                    

9 Công ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Trƣờng Thịnh 0600327543 1.822                    

10 Công ty CP Xây Dựng Công Trình Nam Định 0600321397 1.290                    

11 Công ty TNHH Hoàng Long 0600296888 1.230                    

12 Công ty CP Honlei Việt Nam 0600582279 854                       

13 Công ty TNHH Thƣơng mại và Dịch vụ Hoa Phƣơng 0600202713 1.332                    

14 Công ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch Vụ Bạch Việt Mb 0600962432 869                       

15 Công ty TNHH Nông Sản Duy Phát 0600741828 875                       

16 Công ty TNHH Nam Dƣơng 0600265199 682                       

17 Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Nam Hoàng 0600340819 459                       

18 Công ty CP Đầu Tƣ - Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tiến Trình 0600723071 501                       

19 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Đông A - Hòa Vƣợng 0600810197 417                       

20 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ và xây dựng Gia Định 0600666320 192                       

21 Công ty TNHH MTV Minh Đan 0600784765 280                       

22 Công ty TNHH Xây Dựng Và Thƣơng Mại Lập Trƣờng 0600722776 247                       

23 Công ty CP Xây Dựng Thái An 0600307032 263                       

24 Công ty CP TRUNG HUY DĐK 0601075553 222                       

25 Công ty TNHH SXKD Bao bì Độc Lập Nam Định 0600003210 309                       

26 Công ty CP Nhật Phƣơng 0600344242 274                       

27 Công ty TNHH Na Bo 0600296045 82                         

28 Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Bình Minh 0601039114 409                       

29 Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Thắng Lợ MB 0601118750 114                       

30 Công ty CP Đầu Tƣ Và Phát Triển Công Nghệ VGS 0601032542 120                       

31 Công ty CP Hoàng Tuấn 0600389204 97                         

32 Công ty TNHH MTV Kiều Đức 0600406636 107                       

33 Công ty CP ĐỨC TIẾN MẠNH 0600416747 87                         

34 Công ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thƣơng Mại Thuận Phát 0601038311 173                       

35 Công ty TNHH Liên Sơn 0600408055 86                         

36 Công ty CP Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Hiếu Ngân 0600985486 97                         

37 DNTN Anh Đào 0600338175 78                         

38 Công ty TNHH HOÀNG GIA ĐẠI PHÁT 0600346634 75                         

39 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tiếp Vận Song Anh 0601076934 100                       
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40

Công ty CP Dịch Vụ Thƣơng Mại Và Du Lịch Quốc Tế Yolo - 

Chi Nhánh Nam Định 0106381926-003 75                         

41 Công ty CP Tƣ Vấn Xây Dựng Thiên An 0600988102 76                         

42 Công ty TNHH Kinh Doanh Thƣơng Mại Tân Tiến 0601044587 72                         

43 Công ty TNHH Kinh Doanh Thƣơng Mại Nam Phát 0601037759 62                         

44 Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Sông Vị 0601066492 60                         

45 Công ty TNHH cơ khí Mạnh Chuyên 0600662460 53                         

46 Công ty CP Thƣơng Mại  Dịch Vụ G.A.P.S 0600958355 56                         

47 Công ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Nam Anh 0600298405 121                       

48 Công ty TNHH Lộc Vƣợng 0600383058 43                         

49 Công ty TNHH MTV DV TM Và Ẩm Thực Ánh Dƣơng 0601085953 39                         

50 Công ty TNHH MTV Thƣơng mại & Dịch vụ Hữu Thắng 0600990366 39                         

51 Công ty TNHH MTV Minh Giao 0600635749 38                         

52 Công ty TNHH Xây Dựng Đức Thành 0600423014 35                         

53 Công ty CP Ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ D & D 0600994515 37                         

54 Công ty CP Tƣ vấn thiết kế và Giám sát xây dựng Nam Hải 0600611402 30                         

55 Công ty CP Xây Dựng Và Thƣơng Mại Thu Tiến 0600984789 29                         

56 Công ty TNHH MTV Tƣ Vấn Kiến Trúc Xây Dựng ACCI 0600801629 29                         

57 Công ty TNHH Cơ Khí Thƣơng Mại Tuấn Anh 0600838548 27                         

58 Công ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Thƣơng Mại B.T.A 0601110617 25                         

59 Công ty CP Tƣ vấn và Đầu tƣ xây dựng Nam Định 0600296038 39                         

60 Công ty TNHH Thƣơng mại Hòa Phú 0600338263 42                         

61 Công ty TNHH Thanh Phong 0600335431 20                         

62 Công ty TNHH Đại Cƣờng Thịnh 0600481175 22                         

63 Công ty TNHH Kinh Doanh Thƣơng Mại Tổng Hợp Hoàng Sơn 0601074704 25                         

64 Công ty TNHH Xây dựng và Thƣơng mại Thiên Trƣờng 0600321245 1.439                    

65 Công ty TNHH MTV Kinh doanh thƣơng mại Trang Hoàng 0601068683 49                         

66 CÔNG TY TNHH ĐỨC PHƢƠNG 0600003563 83                         

67 Công ty TNHH Vận Tải Phúc Thịnh 0600312392 99                         

68 CÔNG TY TNHH  NGỌC DIỆP 0600341763 2.695                    

69 CÔNG TY TNHH SXKD VÀ THƢƠNG MẠI VĨNH ANH 0600994642 76                         

70 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Tân Thịnh 0601059590 78                         

71 CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẮC HÙNG 0601119458 627                       

72 Công ty CP vận tải - xây dựng Vinaha 0600334269 61                         

73 Công ty CP Thƣơng mại và dịch vụ Thiên Trần Vũ 0600415020 87                         

74 Công ty CP Nam Châu Giang 0600390986 25                         

75 Công ty CP Công Nghiệp Tàu Thủy Hoàng Anh 0600312579 24                         

76 Công ty CP Nam Phƣơng Hồng 0600402857 31                         

77 Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và Thƣơng Mại Tân Phong 0600801001 66                         

78 Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và Thƣơng Mại Anh Anh Phát 0600985334 134                       

79 Hội sinh vật cảnh xã Điền Xá 0600294094 2.128                    

80 Công ty TNHH Thƣơng Mại Thanh Vân 0600485846 1.864                    

81 Công ty CP Thƣơng mại và đầu tƣ Hùng Chung 0600407608 902                       

82 HTX cơ khí Đồng Sơn 0600084918 308                       

83 Công ty TNHH Thƣơng Mại Hồng Lai 0600994635 27                         

84 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Phát Triển Đại Vinh 0600615573 203                       

85 Công ty TNHH SX và dịch vụ thƣơng mại Minh Thành Công 0601007391 31                         
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86 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nam Trực 0600264678 1.250                    

87 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Minh Văn 0600328441 24                         

88 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thu Phƣơng 0600432227 89                         

89 Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng Đại Nam 0600444617 76                         

90 Công ty cổ phần nông sản An Phát 0600680131 618                       

91 Hội Sinh vật cảnh huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 0600681287 769                       

92 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Xây Dựng & Thƣơng Mại Mạnh Toàn 0600990983 117                       

93 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM TIẾN NAM ĐỊNH 0601073059 1.331                    

94 CÔNG TY TNHH MTV TM & HÓA CHẤT ANH QUÂN 0601075296 63                         

95 CÔNG TY TNHH ĐT TM & DV KỸ THUẬT AN PHÁT 0601112558 28                         

96 Công ty CP thƣơng mại vận tải sông biển Phú An 0101582273 3.143                    

97 Công ty CP Vận tải và Thƣơng mại Thuận Phát 0600333000 2.181                    

98 Công ty TNHH Vận Tải Biển Đông 0600382921 1.422                    

99 HTX CP Vận Tải Sông Biển Sông Ninh 0600296849 1.204                    

100 Công ty TNHH Thƣơng Mại Hoàng Phát 0600424949 1.013                    

101 Công ty TNHH Vận tải và thƣơng mại An Thuân 0600418769 719                       

102 Công ty TNHH Vận Tải Và Thƣơng Mại Phú Quý 0600682192 677                       

103 Công ty TNHH vận tải Tuấn Dũng 0600399957 593                       

104 Công ty TNHH Vận tải Trƣờng Nguyên 0600387366 294                       

105 Công ty TNHH Vận Tải Biển Duy Đạt 1000576885 510                       

106 Công ty TNHH Đại Tần 0600344813 610                       

107 Công ty TNHH Vận Tải Hùng Thái 0600341072 459                       

108 Công ty TNHH Vận Tải Nam Ninh 0600842488 415                       

109 Công ty TNHH Vận Tải Sông Biển Liên Phú 0600326268 361                       

110 Công ty TNHH thƣơng mại Minh Sang 0600399900 521                       

111 Công ty TNHH Vận Tải Thƣơng Mại Hƣng Thịnh 0600945388 160                       

112 Công ty TNHH Vận Tải Biển Trang Thƣ 0600988092 192                       

113 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Thủ Công Mỹ Nghệ Cao Cƣờng 0600309470 219                       

114 Công ty TNHH Kinh doanh thƣơng mại vận tải Minh Phát 0601138789 109                       

115 Công ty TNHH An Thắng 0600651476 57                         

116 Công ty TNHH MTV Vận Tải & Thƣơng Mại Thành Phú 0600420359 78                         

117 Công ty TNHH Dịch Vụ Và TM Tổng Hợp Toàn Thắng 0600987490 55                         

118 Công ty TNHH vận tải và thƣơng mại Hoàn Kiếm Bình 0600438282 47                         

119 Công ty CP Thƣơng mại Vận tải Thủy An 0600378266 78                         

120 Công ty TNHH Đầu Tƣ Phát Triển Phú Cƣờng 0600384799 21                         

121 Công Ty Cổ Phần Cá Giống Trực Ninh 0600000107 24                         

122 CÔNG TY TNHH ĐẠI CÁT 0600336675 24                         

123 Công ty TNHH nhiệm An 0600397981 163                       

124 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Cơ Khí Công Minh 0600444254 41                         

125 Công ty TNHH Vận tải và thƣơng mại Mây Tuyên 0600567369 36                         

126 Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhất Long Thành 0600906332 291                       

127 Công ty TNHH MTV Sản xuất và thƣơng mại Đức Văn 0601071573 35                         

128 Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Xăng Dầu Thịnh Phát 0601102743 29                         

129 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI - THƢƠNG MẠI HÀ TIÊN 0601113456 39                         

130 Công ty TNHH Vận tải và thƣơng mại Tuấn Hƣng 0600509134 2.114                    

131 Công ty TNHH Vận tải biển & Thƣơng mại Xuân Hòa 0601041748 1.567                    

132 Công ty TNHH vận tải biển Duy Thái 0600414891 900                       
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133 Công ty CP Xây Dựng Hải Hậu - Nam Định 7 0600663538 760                       

134 Công ty TNHH Vận Tải Biển Bắc Luân 0600364217 692                       

135 Công ty TNHH vận tải biển Quang Đỉnh 0600346708 519                       

136 Công ty CP Vận Tải Sông Biển Hùng Hậu 0600345944 345                       

137 Công ty TNHH MTV Xây Dựng Linh Sơn 0600823943 215                       

138 Công ty TNHH Thƣơng Mại Linh Vina 0601111427 229                       

139 Công ty CP Mạnh Hùng 0600424762 146                       

140 Công ty TNHH Vận Tải Bắc Anh 0600393183 108                       

141 Công ty CP Xây dựng và đầu tƣ Thịnh Phát 0600416754 83                         

142 Công ty TNHH vận tải biển Kiên Giang 0600364224 345                       

143 Công ty TNHH vận tải và thƣơng mại Thành Đạt 68 0600987331 1.058                    

144 Công ty CP Tiến Triển 1 0600421070 2.132                    

145 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hải Hậu Nam Định 0600264653 124                       

146 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN PHÚ LONG 0600328875 145                       

147 Công ty TNHH vận tải biển Thành Công 0600328096 341                       

148 Công ty cổ phần Tiến Triển 16 0600494209 463                       

149 Công Ty TNHH Đại Đức 0600388962 940                       

150 Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Phong 0600388320 1.149                    

151 Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Chung Nghĩa 0600663312 291                       

152 Công Ty TNHH Thành Lập Lộc 0600933304 96                         

153 DNTN Xây Dựng Và Thƣơng Mại Minh Đạt 0601034500 84                         

154 Công ty TNHH Thiện Trƣờng 0600264660 3.065                    

155 Công ty TNHH Thƣơng mại tổng hợp An Phát Lộc 0600379132 2.743                    

156 Công ty CP đóng tàu Sông Ninh - TKV 0600298035 1.105                    

157 Công ty CP Nguyễn Phúc 0600328346 624                       

158 Công ty CP Nhật Thành 0600337485 420                       

159 Công ty CP Vật Tƣ Tổng Hợp Xuân Trƣờng 0600333515 418                       

160 Công ty TNHH Vận Tải Biển Hải Trƣờng 0600403804 349                       

161 Công ty TNHH Cƣờng Đông Hải 0600458056 103                       

162 Công ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Lê Thanh 0601046827 66                         

163 Công ty TNHH MTV May – Xuất Nhập Khẩu Gia Phúc 0600989025 51                         

164 Công ty TNHH Tiến Thành 0600336153 1.593                    

165 Công ty TNHH Ngát Phƣơng 0600962457 192                       

166 Công ty TNHH May & Thƣơng Mại Anh Đức 0600803150 107                       

167 Công ty CP Xây Dựng Hoành Sơn 0600280246 201                       

168 Công Ty TNHH Một Thành Viên May Tiến Minh 0601062201 171                       

169 Công ty CP Xây Dựng Đô Thị (H. Nghĩa Hƣng) 0600291015 95                         

170 Công ty CP Thƣơng Mại Tổng Hợp Nghĩa Hƣng 0600298275 485                       

171 Công ty CP Xây dựng và thƣơng mại Văn Toản 0600716638 323                       

172 Công ty TNHH thƣơng mại Trung Tín 0600490571 80                         

173 Công ty CP thƣơng mại áng Nhạn 0600666352 80                         

174 Công ty CP May Hoàng Ngân 0601076444 34                         

175 Công Ty Cổ Phần Chiến Nhƣ 0600730865 323                       

176 Công ty TNHH Cơ khí đúc Hoàng Anh 0600267076 215                       

177 Công ty TNHH Vũ Việt Anh 0600333699 81                         

178 Công ty TNHH Việt Thanh Bình 0600723106 328                       

179 Công ty TNHH Cơ Khí Đúc Tiến Hƣng 0600907488 128                       
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180 Công ty TNHH MTV Thƣơng Mại Cƣờng An 0600898473 104                       

181 Công ty CP Cơ Khí Đúc Và Thƣơng Mại Hƣng Thành 0600641982 255                       

182 Công ty TNHH MTV Cơ khí đúc và xây dựng Thái Sơn 0600722582 34                         

183 Công ty TNHH Vân Long 0600416345 41                         

184 Công ty TNHH Trang Lan 0600384421 50                         

185 Công ty TNHH Cơ Khí Đúc Hoài Linh 0600806176 35                         

186 Công ty TNHH MTV Sản xuất và Đầu tƣ Phúc Thành 0600927607 27                         

187 Công Ty TNHH Xây Dựng & KD Thƣơng Mại Tuấn Thành 0600314304 88                         

188 Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Nano 0600819898 56                         

189 CÔNG TY TNHH MTV CHUNG SƠN HÀ 0601133808 220                       

190 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XD VÀ TM HẢI LONG 0601139743 42                         

191 Công ty cổ phần Tất Bình 0600393673 852                       

192 Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Long Duy 0601023731 307                       

193 Doanh nghiệp tƣ nhân dệt Lợi Thành 0600390016 223                       

194 Doanh nghiệp tƣ nhân may Sử Hằng 0600416521 78                         

195 Công ty CP Coma 19 0600296366 6.485                    

196 Công ty CP Công Nghiệp Tàu Thủy Nam Hà 0600340784 5.662                    

197 Công ty CP xây lắp I Nam Định 0600344637 3.094                    

198 Công ty CP Kinh Doanh Hàng Công Nghiệp Nam Định 0600260384 1.301                    

199 Công ty CP Vật tƣ nông nghiệp tỉnh Nam Định 0600302429 955                       

200 Công ty cổ phần xây lắp điện Nam Hà 0600321171 3.637                    

201 Công ty TNHH AELIM VINA 0601065682 825                       
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